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ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN ĐÀO TẠO Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026 

Số: 174/ĐHKT-ĐT  

 

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm. 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo và Chương trình đào tạo Thạc sĩ, Ban Đào tạo trân trọng 

gửi đến Quý đơn vị Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 của Khóa 36.1 - Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ. 

Nếu có yêu cầu điều chỉnh thời khóa biểu, xin vui lòng liên hệ Ban Đào tạo trước 

ngày 22/5/2026 để kịp tiến độ đăng ký học phần của học viên. 

Ban Đào tạo kính đề nghị Quý Thầy/Cô quản lý môn học và Trưởng đơn vị thực hiện 

đăng ký giảng dạy theo website https://dangkygiangday.ueh.edu.vn với kế hoạch thời 

gian cụ thể đính kèm theo văn bản này. 

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Ban Đào tạo để được hỗ trợ. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- B. TCKHĐT; B. QTHT; 

- B. BĐCL&KSNB; 

- TTKT; B. CSNH; 

- Website B. ĐT; 

- Lưu: VT; B. ĐT; 

 

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đinh Thị Thu Hồng 

 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY VÀ ĐĂNG KÝ CHUYÊN GIA 
 

 

Nội dung thực hiện Thời gian Hệ thống thực hiện 
Giảng viên đăng ký giảng dạy và đăng ký chuyên gia (đã ký hợp đồng hoặc 

mời mới chuyên gia) 

17/5/2026 - 10/6/2026 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn  Trưởng nhóm học phần duyệt (có thể thay đổi chuyên gia khác, mời mới 

chuyên gia; đăng ký giảng viên thỉnh giảng vào lớp học phần, đăng ký 

chuyên môn cho giảng viên/chuyên gia)  

11/6/2026 - 13/7/2026 

Ban Đào tạo phát hành TKB chính thức 10/7/2026  

Trưởng đơn vị đào tạo duyệt (có thể thay đổi chuyên gia khác/mời mới 

chuyên gia; đăng ký giảng viên thỉnh giảng vào lớp học phần, đăng ký 

chuyên môn cho giảng viên/chuyên gia).  

14/7/2026 - 16/7/2026 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn  

Mời chuyên gia đăng ký  17/7/2026 - 24/7/2026 

https://chuyengia.ueh.edu.vn  

Ban Đào tạo, Trưởng nhóm học phần, Trưởng đơn vị đào tạo, Ban Giám đốc 

UEH duyệt (duyệt nhóm chuyên gia, chọn thỉnh giảng/chuyên gia để ký hợp 

đồng) 

25/7/2026 - 30/7/2026 

Ban Phát triển Tổ chức - Nhân lực thực hiện thủ tục ký hợp đồng với chuyên 

gia  

31/7/2026 - 06/8/2026 

Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu từ Ban Phát triển Tổ chức - Nhân lực sang 

Hệ thống Đăng ký giảng dạy và UIS; gửi thư cảm ơn cho thỉnh giảng/chuyên 

gia được ký hợp đồng, bao gồm lịch hoạt động và thông tin liên hệ của đơn vị 

đào tạo; gửi thư cảm ơn cho thỉnh giảng/chuyên gia không được ký hợp đồng; 

gửi email thông báo cho đơn vị đào tạo những lớp học phần mời được/không 

mời được thỉnh giảng/chuyên gia. 

07/8/2026  

Ngày bắt đầu học kỳ  28/9/2026  

 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 2 KHÓA 36.1 (DỰ KIẾN) 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

 

NỘI DUNG THỜI GIAN 

Học lý thuyết  28/09/2026 - 17/01/2027 

Thời gian nghỉ 

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập UEH 27/10/2026 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026 

Ngày Văn hóa Việt Nam 23/11/2026 - 24/11/2026 

Dự trữ KHĐT 21/12/2026 - 03/01/2027 

Thời gian nghỉ lễ và nghỉ bù sẽ được điều chỉnh cụ thể theo thông báo của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có khác thời gian dự kiến của UEH) 

THÔNG TIN GIẢNG ĐƯỜNG 

GIẢNG ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

Giảng đường A 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, 

TP. Hồ Chí Minh  

Địa chỉ cũ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, 

Q.3, TP.HCM 

Giảng đường B 279 Nguyễn Tri Phương, Phường Diên Hồng, 

TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ cũ: 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, 

TP.HCM 

Giảng đường E 54 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TP. 

Hồ Chí Minh  

Địa chỉ cũ: 54 Nguyễn Văn Thủ P.Đa Kao, Q.1 

TP.HCM 

Giảng đường H 1A Hoàng Diệu, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ 

Chí Minh  

Địa chỉ cũ: 1A Hoàng Diệu P.10, Q.Phú Nhuận 

TP.HCM 

Lưu ý: 

● Học viên chọn nhóm học phần tối trong tuần (Tối thứ 2 - Tối thứ 7) hoặc nhóm học phần cuối tuần (Chiều thứ 7 - Sáng chiều chủ nhật). 

● Đối với các giảng đường tại cơ sở I, B1 lầu 14: thời gian học sẽ sẽ bắt đầu từ 18g00 - 21g25. 

● Thời khóa biểu có thể thay đổi về thời gian học, giảng đường tùy theo yêu cầu thực tế. 

● Lịch thi kết thúc học phần được tổ chức: 

○ Nhóm học phần tối trong tuần (Tối thứ 2 - tối thứ 7): được tổ chức thi vào chủ nhật. 

○ Nhóm học phần cuối tuần (Chiều thứ 7, Sáng chiều chủ nhật): được tổ chức thi vào sáng thứ 7. 
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CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Chính sách kinh tế - xã hội  3 26C1SOC61000501 20 CH36TP1KC01NC 3 4 17g45 - 21g10 A313 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 A313 09/01/2027 

Đường lối kinh tế của ĐCSVN  2 26C1ECO61000801 20 CH36TP1KC01NC 5 4 17g45 - 21g10 A313 01/10/2026 - 19/11/2026  

Kinh tế chính trị quốc tế nâng 

cao 

 2 26C1POL61000101 20 CH36TP1KC01NC 7 4 17g45 - 21g10 A313 03/10/2026 - 21/11/2026  

Hướng nghiên cứu, Học phần tự chọn 01/01: Quản lý kinh tế. 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản lý kinh tế  2 26C1ECO60103801 20 HPTC. 

CH36TP1KC01NC 

5 4 17g45 - 21g10 A313 26/11/2026 - 17/12/2026  

7 4 17g45 - 21g10 A313 28/11/2026 - 19/12/2026 

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị nguồn nhân lực mang 

tính chiến lược 

 3 26C1STR60206601 40 CH36TP1AD01UD 2 4 17g45 - 21g10 B1-504 28/09/2026 - 04/01/2027  

Quản trị chất lượng nâng cao  3 26C1ADV60206501 40 CH36TP1AD01UD 4 4 17g45 - 21g10 B1-504 30/09/2026 - 16/12/2026  

Chiến lược marketing nâng 

cao 

 3 26C1ADV60206701 40 CH36TP1AD01UD 6 4 17g45 - 21g10 B1-504 02/10/2026 - 08/01/2027  

Quản trị chất lượng nâng cao  3 26C1ADV60206502 40 CH36TP1AD02UD 3 4 17g45 - 21g10 B1-

12A03 

29/09/2026 - 05/01/2027  
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5 4 17g45 - 21g10 B1-

12A03 

07/01/2027 

Quản trị nguồn nhân lực mang 

tính chiến lược 

 3 26C1STR60206602 40 CH36TP1AD02UD 5 4 17g45 - 21g10 B1-

12A03 

01/10/2026 - 17/12/2026  

Chiến lược marketing nâng 

cao 

 3 26C1ADV60206702 40 CH36TP1AD02UD 7 4 17g45 - 21g10 B1-

12A03 

03/10/2026 - 19/12/2026  

Chiến lược marketing nâng 

cao 

 3 26C1ADV60206703 40 CH36TP1AD03UD 7 4 12g45 - 16g15 B1-703 03/10/2026 - 19/12/2026  

Quản trị chất lượng nâng cao  3 26C1ADV60206503 40 CH36TP1AD03UD CN 4 07g10 - 10g40 B1-509 04/10/2026 - 20/12/2026  

CN 4 07g10 - 10g40 B2-404 25/10/2026 

Quản trị nguồn nhân lực mang 

tính chiến lược 

 3 26C1STR60206603 40 CH36TP1AD03UD CN 4 12g45 - 16g15 B1-509 04/10/2026 - 20/12/2026  

Quản trị nguồn nhân lực mang 

tính chiến lược 

 3 26C1STR60206604 40 CH36TP1AD04UD 7 4 12g45 - 16g15 B2-406 03/10/2026 - 19/12/2026  

Quản trị chất lượng nâng cao  3 26C1ADV60206504 40 CH36TP1AD04UD CN 4 12g45 - 16g15 B2-406 04/10/2026 - 20/12/2026  

Chiến lược marketing nâng 

cao 

 3 26C1ADV60206704 40 CH36TP1AD04UD CN 4 07g10 - 10g40 B1-505 04/10/2026 - 20/12/2026  

CN 4 07g10 - 10g40 B2-406 25/10/2026 

Quản trị nguồn nhân lực mang 

tính chiến lược 

 3 26C1STR60206605 40 CH36TP1AD05NC 4 4 17g45 - 21g10 H101 30/09/2026 - 16/12/2026  

Quản trị nguồn nhân lực mang 

tính chiến lược 

 3 26C1STR60206606 40 CH36TP1AD06NC 7 4 17g45 - 21g10 A309 03/10/2026 - 19/12/2026  

Hướng nghiên cứu, Học phần tự chọn 02/02: Chiến lược marketing nâng cao, Quản trị chất lượng nâng cao. 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Chiến lược marketing nâng 

cao 

 3 26C1ADV60206705 40 HPTC. 

CH36TP1AD05NC 

2 4 17g45 - 21g10 H101 28/09/2026 - 04/01/2027  

Quản trị chất lượng nâng cao  3 26C1ADV60206505 40 HPTC. 

CH36TP1AD05NC 

6 4 17g45 - 21g10 H101 02/10/2026 - 08/01/2027  

 3 26C1ADV60206706 40 3 4 17g45 - 21g10 A307 29/09/2026 - 05/01/2027  
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Chiến lược marketing nâng 

cao 

HPTC. 

CH36TP1AD06NC 

7 4 17g45 - 21g10 A309 09/01/2027 

Quản trị chất lượng nâng cao  3 26C1ADV60206506 40 HPTC. 

CH36TP1AD06NC 

5 4 17g45 - 21g10 A214 01/10/2026 - 05/11/2026  

5 4 17g45 - 21g10 A309 12/11/2026 - 17/12/2026  

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị chất lượng nâng cao  3 26C1ADV60206507 40 CH36TP1HR01UD 2 4 17g45 - 21g10 B2-303 28/09/2026 - 04/01/2027  

Quản trị nhân tài  3 26C1TAL60205201 40 CH36TP1HR01UD 4 4 17g45 - 21g10 B2-303 30/09/2026 - 16/12/2026  

Quản trị nguồn nhân lực mang 

tính chiến lược 

 3 26C1STR60206607 40 CH36TP1HR01UD 6 4 17g45 - 21g10 B2-303 02/10/2026 - 08/01/2027  

Quản trị nguồn nhân lực mang 

tính chiến lược 

 3 26C1STR60206608 40 CH36TP1HR02UD 3 4 17g45 - 21g10 B1-507 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 B1-507 09/01/2027 

Quản trị nhân tài  3 26C1TAL60205202 40 CH36TP1HR02UD 5 4 17g45 - 21g10 B1-507 01/10/2026 - 17/12/2026  

Quản trị chất lượng nâng cao  3 26C1ADV60206508 40 CH36TP1HR02UD 7 4 17g45 - 21g10 B1-507 03/10/2026 - 19/12/2026  

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN, Y TẾ VÀ SỨC KHỎE KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị công nghệ thông tin y 

tế 

 3 26C1MAN60203601 40 CH36TP1BV01UD 3 4 17g45 - 21g10 B2-305 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 B2-305 09/01/2027 

Hướng ứng dụng, Học phần tự chọn 02/02: Phân tích kinh doanh và dự báo, Quản trị chất lượng cơ sở y tế. 
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TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phân tích kinh doanh và dự 

báo 

 3 26C1BUS60308302 40 HPTC. 

CH36TP1BV01UD 

5 4 17g45 - 21g10 B2-305 01/10/2026 - 17/12/2026  

Quản trị chất lượng cơ sở y tế  3 26C1QUA60203402 40 HPTC. 

CH36TP1BV01UD 

7 4 17g45 - 21g10 B2-305 03/10/2026 - 19/12/2026  

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị và khai thác tài sản trí 

tuệ 

 3 26C1INT64700201 49 CH36TP1CN01UD 2 4 17g45 - 21g10 B1-

12A03 

28/09/2026 - 04/01/2027  

Phân tích kinh doanh và dự 

báo 

 3 26C1BUS60308301 49 CH36TP1CN01UD 6 4 17g45 - 21g10 B1-

12A03 

02/10/2026 - 08/01/2027  

Hướng ứng dụng, Học phần tự chọn 01/01:  Trí tuệ nhân tạo trong quản trị công nghệ. 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Trí tuệ nhân tạo trong quản trị 

công nghệ 

 3 26C1ART64700701 49 HPTC. 

CH36TP1CN01UD 

4 4 17g45 - 21g10 B1-

12A03 

30/09/2026 - 16/12/2026  

 

CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị rủi ro tài chính  3 26C1FIN60500501 46 CH36TP1FN01UD 2 4 17g45 - 21g10 A309 28/09/2026 - 04/01/2027  

Tài chính quốc tế  3 26C1INT60500301 46 CH36TP1FN01UD 4 4 17g45 - 21g10 A309 30/09/2026 - 16/12/2026  

Tài chính quốc tế  3 26C1INT60500302 46 CH36TP1FN02UD 7 4 12g45 - 16g15 A308 03/10/2026 - 19/12/2026  
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Quản trị rủi ro tài chính  3 26C1FIN60500502 46 CH36TP1FN02UD CN 4 07g10 - 10g40 A308 04/10/2026 - 20/12/2026  

Kinh tế lượng tài chính  3 26C1FIN60501904 50 CH36TP1FN03NC 7 4 12g45 - 16g15 B1-405 03/10/2026 - 19/12/2026  

Quản trị rủi ro tài chính  3 26C1FIN60500504 50 CH36TP1FN03NC CN 4 12g45 - 16g15 B1-405 04/10/2026 - 20/12/2026  

Tài chính quốc tế  3 26C1INT60500304 50 CH36TP1FN03NC CN 4 07g10 - 10g40 B2-405 04/10/2026 - 20/12/2026  

Tài chính quốc tế  3 26C1INT60500303 46 CH36TP1FN04UD 5 4 17g45 - 21g10 A303 01/10/2026 - 17/12/2026  

Quản trị rủi ro tài chính  3 26C1FIN60500503 46 CH36TP1FN04UD 7 4 17g45 - 21g10 A303 03/10/2026 - 19/12/2026  

Hướng ứng dụng, Học phần tự chọn 01/02: Kinh tế lượng tài chính, Ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo trong tài chính. 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế lượng tài chính  3 26C1FIN60501901 46 HPTC. 

CH36TP1FN01UD 
6 4 17g45 - 21g10 A309 02/10/2026 - 08/01/2027  

Kinh tế lượng tài chính  3 26C1FIN60501902 46 HPTC. 

CH36TP1FN02UD 
CN 4 12g45 - 16g15 A308 04/10/2026 - 20/12/2026  

Kinh tế lượng tài chính  3 26C1FIN60501903 46 HPTC. 

CH36TP1FN04UD 

3 4 17g45 - 21g10 A303 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 A303 09/01/2027 

Ứng dụng học máy và trí tuệ 

nhân tạo trong tài chính 

 3 26C1BAN60602701 55 HPTC. 

CH36TP1NH01UD 

3 4 17g45 - 21g10 B1-704 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 B1-704 09/01/2027 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÂN HÀNG KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị định chế tài chính và 

hiệp ước Basel 

 3 26C1FIN60602901 55 CH36TP1NH01UD 5 4 17g45 - 21g10 B1-704 01/10/2026 - 17/12/2026  

Ngân hàng đầu tư  3 26C1INT60600901 55 CH36TP1NH01UD 7 4 17g45 - 21g10 B1-704 03/10/2026 - 19/12/2026  

Hướng ứng dụng, Học phần tự chọn 01/02: Ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo trong tài chính, Kinh tế lượng tài chính. 
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TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Ứng dụng học máy và trí tuệ 

nhân tạo trong tài chính 

 3 26C1BAN60602701 55 HPTC. 

CH36TP1NH01UD 

3 4 17g45 - 21g10 B1-704 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 B1-704 09/01/2027 

Kinh tế lượng tài chính  3 26C1FIN60501903 46 HPTC. 

CH36TP1FN04UD 

3 4 17g45 - 21g10 A303 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 A303 09/01/2027 

 

CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán công nâng cao  3 26C1ADV60702301 50 CH36TP1KN01UD 2 4 17g45 - 21g10 B1-802 28/09/2026 - 04/01/2027  

Hệ thống thông tin kế toán 

nâng cao 

 3 26C1ADV60702101 50 CH36TP1KN01UD 4 4 17g45 - 21g10 B1-802 30/09/2026 - 16/12/2026  

Hệ thống thông tin kế toán 

nâng cao 

 3 26C1ADV60702102 40 CH36TP1KN02NC 7 4 12g45 - 16g15 B2-305 03/10/2026 - 19/12/2026  

Kế toán công nâng cao  3 26C1ADV60702302 40 CH36TP1KN02NC CN 4 07g10 - 10g40 B1-702 04/10/2026 - 20/12/2026  

CN 4 07g10 - 10g40 B2-305 25/10/2026 

Hướng nghiên cứu, Học phần tự chọn 01/01: Báo cáo ESG và tạo lập giá trị tổ chức. 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Báo cáo ESG và tạo lập giá trị 

tổ chức 

 3 26C1ACC60700801 50 HPTC. 

CH36TP1KN01UD 

6 4 17g45 - 21g10 B1-802 02/10/2026 - 08/01/2027  

Báo cáo ESG và tạo lập giá trị 

tổ chức 

 3 26C1ACC60700802 40 HPTC. 

CH36TP1KN02NC 

CN 4 12g45 - 16g15 B2-305 04/10/2026 - 20/12/2026  
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CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản lý vận hành và chuỗi 

cung ứng toàn cầu 

 3 26C1GLO60304701 65 CH36TP1IB01UD 7 4 17g45 - 21g10 H201 03/10/2026 - 19/12/2026  

Hướng ứng dụng, Học phần tự chọn 02/02: Phân tích kinh doanh và dự báo, Chiến lược kinh doanh toàn cầu. 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phân tích kinh doanh và dự 

báo 

 3 26C1BUS60308306 65 HPTC. 

CH36TP1IB01UD 

3 4 17g45 - 21g10 H201 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 H201 09/01/2027 

Chiến lược kinh doanh toàn 

cầu 

 3 26C1GLO60304804 65 HPTC. 

CH36TP1IB01UD 

5 4 17g45 - 21g10 H201 01/10/2026 - 17/12/2026  

 

CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị mua hàng  3 26C1PUR60305301 46 CH36TP1KM01UD 5 4 17g45 - 21g10 H101 01/10/2026 - 17/12/2026  

Hướng ứng dụng, Học phần tự chọn 02/02: Chiến lược kinh doanh toàn cầu, Phân tích kinh doanh và dự báo. 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Chiến lược kinh doanh toàn 

cầu 

 3 26C1GLO60304803 46 HPTC. 

CH36TP1KM01UD 

3 4 17g45 - 21g10 H101 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 H101 09/01/2027 

Phân tích kinh doanh và dự 

báo 

 3 26C1BUS60308305 46 HPTC. 

CH36TP1KM01UD 

7 4 17g45 - 21g10 H101 03/10/2026 - 19/12/2026  
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CHƯƠNG TRÌNH MARKETING KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Chiến lược kinh doanh toàn 

cầu 

 3 26C1GLO60304801 46 CH36TP1MR01UD 7 4 12g45 - 16g15 A307 03/10/2026 - 19/12/2026  

Phân tích kinh doanh và dự 

báo 

 3 26C1BUS60308303 46 CH36TP1MR01UD CN 4 07g10 - 10g40 A307 04/10/2026 - 20/12/2026  

Hành vi tiêu dùng, khách hàng 

số 

 3 26C1CON60303501 46 CH36TP1MR01UD CN 4 12g45 - 16g15 A307 04/10/2026 - 20/12/2026  

Phân tích kinh doanh và dự 

báo 

 3 26C1BUS60308304 30 CH36TP1MR02NC 2 4 17g45 - 21g10 B2-403 28/09/2026 - 04/01/2027  

Chiến lược kinh doanh toàn 

cầu 

 3 26C1GLO60304802 30 CH36TP1MR02NC 4 4 17g45 - 21g10 B2-403 30/09/2026 - 16/12/2026  

Hành vi tiêu dùng, khách hàng 

số 

 3 26C1CON60303502 30 CH36TP1MR02NC 6 4 17g45 - 21g10 B2-403 02/10/2026 - 08/01/2027  

 

CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vĩ mô  3 26C1MAC60106701 20 CH36TP1DE01NC 2 4 17g45 - 21g10 B1-506 28/09/2026 - 02/11/2026  

6 4 17g45 - 21g10 B1-506 02/10/2026 - 06/11/2026 

Khoa học dữ liệu ứng dụng  3 26C1APP60802701 20 CH36TP1DE01NC 4 4 17g45 - 21g10 B1-506 30/09/2026 - 16/12/2026  

Hướng nghiên cứu, Học phần tự chọn 01/01: Phân tích hành vi người tiêu dùng. 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phân tích hành vi người tiêu 

dùng 

 3 26C1ECO60101801 20 HPTC.CH36TP1DE0

1NC 

2 4 17g45 - 21g10 B1-506 09/11/2026 - 04/01/2027  

6 4 17g45 - 21g10 B1-506 13/11/2026 - 08/01/2027 
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CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Thẩm định dự án đầu tư  3 26C1PRO60101301 40 CH36TP1QK01UD 3 4 17g45 - 21g10 B1-506 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 B1-506 09/01/2027 

Khoa học dữ liệu ứng dụng  3 26C1APP60802706 40 CH36TP1QK01UD 5 4 17g45 - 21g10 B1-506 01/10/2026 - 17/12/2026  

Kinh tế học hành vi và thí 

nghiệm ứng dụng 

 3 26C1ECO60101701 40 CH36TP1QK01UD 7 4 17g45 - 21g10 B1-506 03/10/2026 - 19/12/2026  

 

CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ LĨNH VỰC SỨC KHỎE KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị chất lượng cơ sở y tế  3 26C1QUA60203401 20 CH36TP1SK01UD 7 4 12g45 - 16g15 B1-407 03/10/2026 - 19/12/2026  

Đánh giá dự án y tế công cộng  3 26C1EVA60102901 20 CH36TP1SK01UD CN 4 12g45 - 16g15 B1-407 04/10/2026 - 20/12/2026  

Khoa học dữ liệu ứng dụng  3 26C1APP60802702 40 HPTC. 

CH36TP1PF01UD, 

CH36TP1SK01UD 

CN 4 07g10 - 10g40 B1-705 04/10/2026 - 20/12/2026  

CN 4 07g10 - 10g40 B2-403 25/10/2026 

 

CHƯƠNG TRÌNH LUẬT KINH TẾ KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Luật cạnh tranh trong bối cảnh 

toàn cầu 

 3 26C1COM61100701 46 CH36TP1LA01UD 3 4 17g45 - 21g10 B2-304 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 B2-304 09/01/2027 

Luật hợp đồng nâng cao  3 26C1LAW61100401 46 CH36TP1LA01UD 5 4 17g45 - 21g10 B2-304 01/10/2026 - 17/12/2026  
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Luật công ty và Quản trị công 

ty 

 3 26C1LAW61100301 46 CH36TP1LA01UD 7 4 17g45 - 21g10 B2-304 03/10/2026 - 19/12/2026  

Luật cạnh tranh trong bối cảnh 

toàn cầu 

 3 26C1COM61100702 40 CH36TP1LA02NC 2 4 17g45 - 21g10 B1-1408 28/09/2026 - 04/01/2027  

Luật công ty và Quản trị công 

ty 

 3 26C1LAW61100302 40 CH36TP1LA02NC 4 4 17g45 - 21g10 B1-1408 30/09/2026 - 16/12/2026  

Luật hợp đồng nâng cao  3 26C1LAW61100402 40 CH36TP1LA02NC 6 4 17g45 - 21g10 B1-1408 02/10/2026 - 08/01/2027  

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Khoa học dữ liệu ứng dụng  3 26C1APP60802703 30 CH36TP1QC01UD 7 4 12g45 - 16g15 H402 03/10/2026 - 19/12/2026  

Quản trị công  3 26C1GOV61200101 20 CH36TP1QC01UD CN 4 07g10 - 10g40 H402 04/10/2026 - 20/12/2026  

Phân tích và thực thi chính 

sách công 

 3 26C1GOV61200301 20 CH36TP1QC01UD CN 4 12g45 - 16g15 H402 04/10/2026 - 20/12/2026  

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Đánh giá tác động môi trường 

và xã hội 

 3 26C1ENV61700801 50 CH36TP1SM01UD 7 4 12g45 - 16g15 B1-701 03/10/2026 - 19/12/2026  

Tài chính doanh nghiệp nâng 

cao 

 3 26C1ADV61700401 50 CH36TP1SM01UD CN 4 12g45 - 16g15 B1-701 04/10/2026 - 20/12/2026  

Quản trị doanh nghiệp bền 

vững 

 3 26C1COR61700601 50 CH36TP1SM01UD CN 4 07g10 - 10g40 B1-701 04/10/2026 - 20/12/2026  

CN 4 07g10 - 10g40 B2-203 25/10/2026 
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CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH CÔNG KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phân tích chính sách thuế  3 26C1ANA60400401 30 CH36TP1PF01UD 7 4 12g45 - 16g15 B1-508 03/10/2026 - 19/12/2026  

Hướng ứng dụng, Học phần tự chọn 02/02: Quản trị thực hiện trong khu vực công, Khoa học dữ liệu ứng dụng 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị thực hiện trong khu 

vực công 

 3 26C1PER60402101 30 HPTC. 

CH36TP1PF01UD 

CN 4 12g45 - 16g15 B1-508 04/10/2026 - 20/12/2026  

Khoa học dữ liệu ứng dụng  3 26C1APP60802702 40 HPTC. 

CH36TP1PF01UD, 

CH36TP1SK01UD 

CN 4 07g10 - 10g40 B1-705 04/10/2026 - 20/12/2026  

CN 4 07g10 - 10g40 B2-403 25/10/2026 

 

CHƯƠNG TRÌNH THỐNG KÊ KINH TẾ KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu  3 26C1INF60900201 40 CH36TP1TK01UD 3 4 17g45 - 21g10 B1-805 29/09/2026 - 05/01/2027  

7 4 17g45 - 21g10 B1-805 09/01/2027 

Kinh tế học quản lý  3 26C1CEL67100101 40 CH36TP1TK01UD 5 4 17g45 - 21g10 B1-805 01/10/2026 - 17/12/2026  

Khoa học dữ liệu ứng dụng  3 26C1APP60802704 40 CH36TP1TK01UD 7 4 17g45 - 21g10 B1-805 03/10/2026 - 19/12/2026  
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CHƯƠNG TRÌNH TOÁN KINH TẾ KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phương trình vi phân thường 

và ứng dụng 

 2 26C1MAT60802601 30 CH36TP1DC01UD 7 4 12g45 - 16g15 B1-

12A03 

03/10/2026 - 21/11/2026  

Khoa học dữ liệu ứng dụng  3 26C1APP60802705 30 CH36TP1DC01UD CN 4 12g45 - 16g15 B1-

12A03 

04/10/2026 - 20/12/2026  

Phương trình đạo hàm riêng 

và ứng dụng 

 2 26C1MAT60802801 30 CH36TP1DC01UD CN 4 07g10 - 10g40 B1-

12A03 

04/10/2026 - 22/11/2026  

Hướng ứng dụng, Học phần tự chọn 01/01: Điều khiển tối ưu trong Kinh tế nâng cao 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Điều khiển tối ưu trong Kinh 

tế nâng cao 

 3 26C1ADV60803001 30 HPTC. 

CH36TP1DC01UD 

7 4 12g45 - 16g15 B1-

12A03 

28/11/2026 - 16/01/2027  

CN 4 07g10 - 10g40 B1-

12A03 

29/11/2026 - 17/01/2027 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHÓA 36.1 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Truyền thông Marketing tích 

hợp-IMC 

 3 26C1INT60307301 50 CH36TP1TT01UD CN 4 07g10 - 10g40 B1-704 04/10/2026 - 20/12/2026  

CN 4 07g10 - 10g40 B2-402 25/10/2026 

Phân tích dữ liệu mạng xã hội  3 26C1SOC60900501 50 CH36TP1TT01UD CN 4 12g45 - 16g15 B2-402 04/10/2026 - 20/12/2026  

Hướng ứng dụng, Học phần tự chọn 01/01: Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 
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TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Trí tuệ nhân tạo trong kinh 

doanh 

 3 26C1ART60901101 50 HPTC. 

CH36TP1TT01UD 

7 4 12g45 - 16g15 B2-402 03/10/2026 - 19/12/2026  
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